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1 Nguyễn Đình An Bình Nam 01/9/2000 Bình Thuận 6.7 7.0 7.5 6.5 6.8 X TB - Khá

2 Dương Minh Cường Nam 02/8/1999 Phú Yên 6.2 5.0 6.5 5.0 5.9 X Trung bình

3 Nguyễn Công Hậu Nam 10/01/2000 Bình Định 7.0 6.5 8.0 7.5 7.3 X Khá

4 Đào Trọng Hiếu Nam 10/3/2000 Đồng Nai 6.1 6.5 8.0 5.5 6.2 X TB - Khá

5 Phạm Đình Hoàng Nam 10/5/2000 Ninh Thuận 7.1 10.0 8.0 6.0 6.9 X TB - Khá

6 Nguyễn Nhật Hưng Nam 17/02/2000 Phú Yên 6.6 9.5 7.5 7.0 6.9 X TB - Khá

7 Nguyễn Minh Hy Nam 10/01/1999 Bình Thuận 6.4 7.5 7.0 5.5 6.2 X TB - Khá

8 Trịnh Ngọc Thái Nam 16/02/2000 Hà Tĩnh 6.4 6.5 8.0 6.0 6.5 X TB - Khá

9 Nguyễn Xuân Thắng Nam 01/7/2000 Bình Thuận 6.9 10.0 7.5 6.0 6.7 X TB - Khá

10 Trần Văn Thắng Nam 06/11/2000 Thanh Hóa 6.1 7.0 8.0 5.0 6.1 X TB - Khá

11 Phạm Đức Thắng Nam 26/4/1996 Thanh Hóa 6.7 8.5 8.0 5.5 6.5 X TB - Khá

12 Nguyễn Hà Anh Tú Nam 16/02/2000 Bình Thuận 6.3 9.0 7.0 5.5 6.2 X TB - Khá

13 Trần Thanh Tú Nam 25/5/1996 Phú Yên 6.7 8.5 8.0 6.0 6.7 X TB - Khá

14 Châu Thanh Tuấn Nam 27/6/1999 Bình Thuận 6.3 7.5 7.0 6.0 6.3 X TB - Khá

15 Trần Văn Lộc Nam 15/10/2000 Phú Yên 6.0 - 6.5 5.0 - X Không đạt
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Giới 

tính
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Toàn 

khóa 
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Danh sách gồm: 15 sinh viên, trong đó: Xuất sắc: 00, Giỏi: 00, Khá: 01; TB - Khá: 12; Trung bình: 01; Không đạt: 01

- Công nhận tốt nghiệp và cấp Bằng tốt nghiệp Cao đẳng Điều hành chạy tàu hỏa cho 14 sinh viên trên 

- Không công nhận tốt nghiệp cho 01 sinh viên vì chưa thi TN môn Chính trị do nhập học trễ (Sv: Trần Văn Lộc)

Bình Dương, ngày 15 tháng 02 năm 2022

TRƯỞNG BP. ĐÀO TẠO & QL.HSSV 

Nguyễn Trường Thạo
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